
STT
Số hiệu 

GCN
Tên cơ sở Địa chỉ kinh doanh

Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn

Trình độ 

chuyên môn

Số CCHN 

dược
Ngày cấp

Cơ quan 

cấp Chứng 

chỉ

Loại hình 

kinh 

doanh

Phạm vi kinh doanh
Hiệu lực 

GPP

Hiệu lực GCN 

ĐKKDD

1 0137
Quầy thuốc

Thiện An

thôn Lạc Tân 2, xã

Phước Diêm, huyện

Thuận Nam, tỉnh Ninh

Thuận

Nguyễn Thị Kim 

Hằng

Dược sĩ trung 

cấp

0129.20/CC

HN-D-SYT-

NT

18/12/2020
Sở Y tế 

Ninh Thuận

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm thuộc Danh 

mục thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn, bao gồm thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, hướng thần, tiền chất; thuốc 

độc và thuốc cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực

3 năm Kể từ ngày cấp

2 0704
Nhà thuốc

Phatoky Pharma

khu phố 1, phường Mỹ

Bình, thành phố Phan

Rang - Tháp Chàm, tỉnh

Ninh Thuận

Ngô Thị Thùy Linh
Dược sĩ đại 

học

2815/CCHN-

D-SYT-NT
23/07/2019

Sở Y tế 

Ninh Thuận
Nhà thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm bao gồm 

thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, hướng thần, tiền 

chất; thuốc độc và thuốc cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực

3 năm Kể từ ngày cấp

3 0568
Quầy thuốc

Ngọc Yến 2

số 30 Nguyễn Chí 

Thanh, thị trấn Phước 

Dân, huyện ninh Phước, 

tỉnh Ninh Thuận

Nguyễn Thị Ngọc 

Yến

Dược sĩ trung 

cấp

0004.20/CC

HN-D-SYT-

NT

06/01/2020
Sở Y tế 

Ninh Thuận

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm thuộc Danh 

mục thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn, bao gồm thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, hướng thần, tiền chất; thuốc 

độc và thuốc cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực

3 năm -

4 0257
Quầy thuốc

Khánh Châu

khu phố 9, thôn Bình 

Quý, thị trấn Phước 

Dân, huyện Ninh 

Phước, tỉnh Ninh Thuận

Hồ Nữ Ngọc Mỹ Thi
Dược sĩ trung 

cấp

50/CCHN-D-

SYT-NT
05/01/2019

Sở Y tế 

Ninh Thuận

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm thuộc Danh 

mục thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn, bao gồm thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, hướng thần, tiền chất; thuốc 

độc và thuốc cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực

3 năm -

5 0240
Quầy thuốc

Việt Hưng

thôn Mỹ Tường 2, xã 

Nhơn Hải, huyện Ninh 

Hải, tỉnh Ninh Thuận

Đặng Thị Ngọc Phúc
Dược sĩ trung 

cấp

0659/CCHN-

D-SYT-NT
27/12/2018

Sở Y tế 

Ninh Thuận

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm thuộc Danh 

mục thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn, bao gồm thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, hướng thần, tiền chất; thuốc 

độc và thuốc cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực

3 năm -

(Đính kèm Quyết định số 260/QĐ-SYT ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận)
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6 0291
Quầy thuốc

Nhật Minh

thôn Tri Thủy 2, xã Tri 

Hải, huyện Ninh Hải, 

tỉnh Ninh Thuận

Nguyễn Thị Lý
Dược sĩ trung 

cấp

2937/NT-

CCHND
28/10/2013

Sở Y tế 

Ninh Thuận

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm thuộc Danh 

mục thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn, bao gồm thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, hướng thần, tiền chất; thuốc 

độc và thuốc cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực

3 năm -

7 0311
Nhà thuốc Thái

Vân

thôn Đầm Nại, thị Trấn 

Khánh hải, huyện Ninh 

Hải, tỉnh Ninh Thuận

Lê Ngọc Hồng Vân
Dược sĩ đại 

học

2926/HCM-

CCHND
28/8/2014

Sở Y tế 

thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Nhà thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm bao gồm 

thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, hướng thần, tiền 

chất; thuốc độc và thuốc cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực

3 năm -

8 0705
Nhà thuốc Thúy

Ngọc

319 Trường Chinh,  thị 

trấn Khánh Hải, huyện 

Ninh Hải, tỉnh Ninh 

Thuận

Hồ Thị Ngọc Thúy
Dược sĩ đại 

học

2021.0018/C

CHN-D-

SYT-NT

02/02/2021
Sở Y tế 

Ninh Thuận
Nhà thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm bao gồm 

thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, hướng thần, tiền 

chất; thuốc độc và thuốc cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực

3 năm Kể từ ngày cấp

9 0102
Quầy thuốc

Anh Khôi

số 47 đường Cây Da, 

Khánh Chữ 2, thị trấn 

Khánh Hải, huyện Ninh 

Hải, tỉnh Ninh Thuận

Phạm Trần Trân 

Chung

Dược sĩ trung 

cấp

2593/NT-

CCHND
25/10/2018

Sở Y tế 

Ninh Thuận

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm thuộc Danh 

mục thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn, bao gồm thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, hướng thần, tiền chất; thuốc 

độc và thuốc cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực

3 năm -

10 0576
Nhà thuốc Sang

Sang

118 Trường Chinh, 

phường Văn Hải, thành 

phố Phan Rang-Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Phan Đình Hùng
Dược sĩ đại 

học

2025.0011/C

CHN-D-

SYT-NT

26/01/2025
Sở Y tế 

Ninh Thuận
Nhà thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm bao gồm 

thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, hướng thần, tiền 

chất; thuốc độc và thuốc cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực

3 năm -

11 0706
Nhà thuốc Ami

Pharma

thôn Thành Sơn, xã 

Xuân Hải, huyện Ninh 

Hải, tỉnh Ninh Thuận

Trần Thị Anh Mi
Dược sĩ đại 

học

2025.0021/C

CHN-D-

SYT-NT

18/03/2025
Sở Y tế 

Ninh Thuận
Nhà thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm bao gồm 

thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, hướng thần, tiền 

chất; thuốc độc và thuốc cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực

3 năm Kể từ ngày cấp

12 0263
Quầy thuốc

Mậu Khoa

thôn Gò Đền, xã Tân 

Hải, huyện Ninh hải, 

tỉnh Ninh Thuận

Nguyễn Mậu Khoa
Dược sĩ trung 

cấp

366/NT-

CCHND
06/02/2015

Sở Y tế 

Ninh Thuận

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm thuộc Danh 

mục thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn, bao gồm thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, hướng thần, tiền chất; thuốc 

độc và thuốc cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực

3 năm -
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13 0294
Quầy thuốc

Bích Trâm

thôn Thủy Lợi, xã Tân 

Hải, huyện Ninh Hải, 

tỉnh Ninh Thuận

Nguyễn Thị Huyền 

Trâm

Dược sĩ trung 

cấp

3802/NT-

CCHND
07/10/2015

Sở Y tế 

Ninh Thuận

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm thuộc Danh 

mục thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn, bao gồm thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, hướng thần, tiền chất; thuốc 

độc và thuốc cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực

3 năm -

14 0127
Quầy thuốc

Thuận Hải

103 Anh Dũng, thị trấn 

Tân Sơn, huyện Ninh 

Sơn, tỉnh Ninh Thuận

Lê Thị Bích Thuận
Dược sĩ trung 

cấp

2535/CCHN-

D-SYT-NT
27/04/2018

Sở Y tế 

Ninh Thuận

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm thuộc Danh 

mục thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn, bao gồm thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, hướng thần, tiền chất; thuốc 

độc và thuốc cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực

3 năm -

15 0561
Nhà thuốc Mỹ

Linh

Quốc lộ 27, thôn Hạnh 

Trí, xã Quảng Sơn, 

huyện Ninh Sơn, tỉnh 

Ninh Thuận

Lê Thị Mỹ Linh
Dược sĩ đại 

học

2950/HCM-

CCHND
01/10/2014

Sở Y tế 

thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Nhà thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm bao gồm 

thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, hướng thần, tiền 

chất; thuốc độc và thuốc cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực

3 năm -

16 0593
Nhà thuốc Long

Châu 867

Quốc lộ 27, thôn Hạnh 

Trí, xã Quảng Sơn, 

huyện Ninh Sơn, tỉnh 

Ninh Thuận

Nguyễn Dương 

Quốc Huy

Dược sĩ đại 

học

2025.0029/C

CHN-D-

SYT-NT

22/04/2025
Sở Y tế 

Ninh Thuận
Nhà thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩmbảo quản ở 

điều kiện thường và điều kiện lạnh 

(2
0
C-8

0
C) bao gồm thuốc dạng phối 

hợp có chứa dược chất gây nghiện, 

hướng thần, tiền chất; thuốc độc và 

thuốc cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực

3 năm Kể từ ngày cấp

17 0229
Quầy thuốc Nhã

Lan

thôn Đắc Nhơn 2, xã 

Nhơn Sơn, huyện Ninh 

Sơn, tỉnh Ninh Thuận

Trương Nhã Lan
Dược sĩ trung 

cấp

2535/CCHN-

D-SYT-NT
18/09/2018

Sở Y tế 

Ninh Thuận

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm thuộc Danh 

mục thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn, bao gồm thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, hướng thần, tiền chất; thuốc 

độc và thuốc cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực

3 năm -

18 0112
Quầy thuốc

Bích Diễm

thôn Phước Thiện 1, xã 

Phước Sơn, huyện Ninh 

Phước, tỉnh Ninh Thuận

Trương Bích Diễm
Dược sĩ trung 

cấp

2535/CCHN-

D-SYT-NT
08/08/2018

Sở Y tế 

Ninh Thuận

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm thuộc Danh 

mục thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn, bao gồm thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, hướng thần, tiền chất; thuốc 

độc và thuốc cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực

3 năm -
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19 0564
Quầy thuốc

Hoàng

Đường 708, thôn Thuận 

Hòa, xã Phước Thuận, 

huyện Ninh Phước, tỉnh 

Ninh Thuận

Võ Minh Hoàng
Dược sĩ trung 

cấp

2021.0073/C

CHN-D-

SYT-NT

10/09/2021
Sở Y tế 

Ninh Thuận

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm thuộc Danh 

mục thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn, bao gồm thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, hướng thần, tiền chất; thuốc 

độc và thuốc cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực

3 năm -

20 0590
Nhà thuốc Tháp

Chàm

52 Minh Mạng, phường 

Đô Vinh, thành phố 

Phan Rang - Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Lê Trần Bảo Ngọc
Dược sĩ đại 

học

2021.0003/C

CHN-D-

SYT-NT

13/01/2021
Sở Y tế 

Ninh Thuận
Nhà thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm bao gồm 

thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, hướng thần, tiền 

chất; thuốc độc và thuốc cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực

3 năm -

21 0560
Nhà thuốc

Thanh Bình

số 337A, đường 21/8, 

phường Phước Mỹ, 

thành phố Phan Rang - 

Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận

Hồ Đăng Chí Thành
Dược sĩ đại 

học

2022.0005/C

CHN-D-

SYT-NT

13/01/2022
Sở Y tế 

Ninh Thuận
Nhà thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm bao gồm 

thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, hướng thần, tiền 

chất; thuốc độc và thuốc cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực

3 năm -

22 0411
Nhà thuốc Trà

Sanh

Số 45 Trần Phú, phường 

Phủ Hà, thành phố Phan 

Rang - Tháp Chàm, tỉnh 

Ninh Thuận

Trần Công Thiên An
Dược sĩ đại 

học

2021.0045/C

CHN-D-

SYT-NT

26/04/2021
Sở Y tế 

Ninh Thuận
Nhà thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm bao gồm 

thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, hướng thần, tiền 

chất; thuốc độc và thuốc cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực

3 năm Kể từ ngày cấp
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